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QUVET DINH 

Ve vice canh bao ket qua hoc tap doi voi sinh vien Cl) hoc ky 1 nam hoc 2016-2017 

HI U TRISONG TRCONG DA1 HQC HANG HAI V11;:il NAM 

Can ar Quyet dinh s6 70/2014/QD-TTg ngdy 10 thang 12 nam 2014 cilia Thu tu.c .ng 

Chinh phi:t ban hanh DiL le true/rig dai hoc; 

Can dr Quye't dinh se) 2136/QD-D141-11-1VN ngay 10 thang 10 nam 2016 dm [lieu 

trthryng Trtaing Dai hoc Hang hai Viet Nam ban hanh quy ch6 to chCrc va hoat dc~ng cua  

Trurng., Dai hoc Hang hai Viet Nam; 

Can dr Quy& dinh so 2219/QD-DHHHVN-DT ngdy 28 thang 08 nam 2015 cua 'lieu 

tru.O.ng Throng Dai hoc Hang hai V* Nam va vice ban hanh Quy the dao tao dai hoc, cao 

6n2 he chinh quy theo he th6ng tin chi; 

Can dr Bien ban cua ht)i d6ng xet canh bao k& qua 11QC Op trito.ng Ni hoc llang hai  

Viet Nam ngdy 07/03/2017; 

Theo de nghi cua Truang Phong Dao tao, 

QUYET DINH: 

Di&J 1. Canh bao hoc tap hoc kY 1 nam hoc 2016-2017 d6i v("Yi cite sinh vien he cao 

clang chinh quy (co danh sach kern theo), cu the nhu. sau: 

- Carib bao mti.c 1: 
	

63 	SV. 

- Canh bao min 2: 	10 	SV. 

- Canh bao mire 3: 
	

08 	SV. 

Ditu 2. ThOi gian canh bao k6t qua hoc tap kS71 nam 2016-2017 duvc tinh k.6 tix ng5y 

14. Nhirng sinh vier' da bi canh bao hoc tap IcS/ 2 nam hoc 2015-2016 nhung khong ce) ten 

trong danh sach canh bao hoc tap l(S/ 1 nam hoc 2016-2017 thi mire canh bao duck ?jam 

Nu611g, 01 mn.c. 

Dieu 3. Tru.Ong cac PhOng: Hanh chinh Tong hop, Dao tao. C"I'SV. KI I-TC: TriOng 

cac Khoa/Vien có sinh vier), Thu twang cac don vi lien quan va sinh vien CO ten trong Dicu i 

chiu trach nhiC,m thi hanh Quye't dinh nay.* 

-III (de bac, cao): 
- Nhu dieu 3: 

VT. 1");14..vc 
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Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Công trìnhKhoa:

XDD55CDLớp:

X601.750.611.72AnhLại Đức598081

X441.820.970SứcNguyễn Tiến462612
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PHÒNG ĐÀO TẠO
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Điện - Điện tửKhoa:

ĐTĐ55CĐLớp:

X251.4800.75ĐứcTrần Việt599621

X271.4600.69HoànNguyễn Văn599422

X401.960.911.43HoàngĐoàn Minh604273

X441.830.560HoàngDương Huy482624

X301.6800.86KỳPhạm Thanh598385

X351.460.671.29ThôngĐào Văn598036

X411.880.142.12TrungNguyễn Đức599617

7214Tổng lớp:

7214Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
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(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)
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01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Hàng hảiKhoa:

ĐKT55CĐ1Lớp:

X471.780.941.75AnhBùi Tuấn593001

X381.7901.75QuảngNguyễn Văn593352

X461.710.881.14ThiệnNguyễn Đức596373

X571.620.81.36XuânTrần Văn593534

4013Tổng lớp:

ĐKT55CĐ2Lớp:

X521.580.770.55ĐạiHoàng Ngọc593661

X281.910.541.13HiệpHoàng Đức593722

X491.840.941.57MạnhĐỗ Tiến603213

X571.960.462.06NamĐoàn Trung593854

X651.690.941.59NamHoàng Khắc593865

X291.640.622NghĩaLương Duy594656

6024Tổng lớp:

10037Tổng khoa:
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
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(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)

BM.02.QT.PDT.06
01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Kinh tếKhoa:

KTB55CĐ1Lớp:

X441.760.351.37ThủyTrần Thị606691

X361.2600.93TrungĐỗ Thành602802

X461.630.61.03VũLưu Tuấn601003

3111Tổng lớp:

KTB55CĐ2Lớp:

X291.620.750.89AnhĐỗ Quang595451

1100Tổng lớp:

4211Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)

BM.02.QT.PDT.06
01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Máy tàu biểnKhoa:

MKT55CĐLớp:

X431.630.791.41AnhBùi Tuấn598821

X301.950.671.12DoanhĐỗ Công595272

X592.140.761.88DũngPhạm Tiến598843

X521.770.741.32HuyTrần Quốc604834

4004Tổng lớp:

4004Tổng khoa:
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)

BM.02.QT.PDT.06
01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Quản trị - Tài chínhKhoa:

QKD55CĐLớp:

X332.030.521.38AnhNguyễn Đức599261

X461.770.911.88NgânĐỗ Thị609032

X491.760.631.5NgânLê Trang610273

3012Tổng lớp:

3012Tổng khoa:
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STT Mã SV
TBCHK 

 Trước
TBCHK TBCTL TCTL

CB

mức 1

CB

mức 2

CB

mức 3

Ghi 

chú

Trường:

1 62387 Nguyễn Quang Sơn 1.8 0.8 1.61 31 x

2 65977 Trần Thị Phương Thảo 0 0.4 2.93 14 x

3 65978 Đoàn Thu Trang 0.5 0.7 1.58 18 x

1 1 1

1 62250 Đặng Hoàng Giang 0.9 0.6 1.56 24 x

2 62255 Vũ Thái Hòa 0.6 0.2 1.34 16 x

3 62257 Đỗ Thành Hưng 1.1 0.6 1.87 31 x

4 62259 Trần Anh Hưng 1.1 0.3 1.42 31 x

5 62284 Lê Bá Toàn 1.4 0.9 1.57 38 x

6 50510 Phan Minh Nhật 0.2 0.1 1.77 13 x

7 62288 Phùng Duy Quang Anh 1 0.9 1.82 25 x

8 62326 Đinh Thùy Trang 2 0 2.08 30 x

4 1 3

1 62152 Vũ Ngọc Thái Bình 1.4 0.8 1.73 42 x

2 62159 Lê Anh Đức 2.1 0.8 1.9 42 x

3 62163 Lưu Văn Hiếu 1.1 0.3 1.6 30 x

4 61684 Trần Đức Huy 1.4 0.6 1.69 37 x

5 59339 Trần Thế Sơn 1.9 0.5 1.79 39 x

5

1 62210 Nguyễn Đức Anh 0.9 0.7 2.13 27 x

2 62211 Dương Mạnh Cường 1.2 0.0 1.48 26 x

3 62218 Nguyễn Huy Hoàng 1.2 0.8 1.79 33 x

4 62225 Phạm Văn Hữu 1.8 0.9 1.48 33 x

5 62231 Phạm Phương Nam 2 0.8 1.97 36 x

6 62243 Nguyễn Tiến Anh Trường 1.6 0 1.53 29 x

7 62337 Vũ Hữu Hà 1.6 0.3 1.77 26 x

5 1 0

1 69312 Ngô Trang Anh 0 0 0 x

2 67155 Bùi Đức Cường 0.3 1 4 x

3 69832 Phạm Thị Thanh Lan 0 0 0 x

3

1 67925 Hoàng Thị Phương Anh 0.7 2 4 x

Lớp ĐTĐ 56

Tổng:

Lớp QKT 56CĐ

Tổng:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số:   497  /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày  13  tháng  3  năm 2017)

BM.02.QT.PDT.06

01/01/14-REV:01

Cao đẳng nghề VMU

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Lớp QKD 57CĐ

Lớp ĐKT 56CĐ

Tổng:

Lớp KTB 56CĐ

Lớp QKT 57CĐ

Tổng:

Tổng:



STT Mã SV
TBCHK 

 Trước
TBCHK TBCTL TCTL

CB

mức 1

CB

mức 2

CB

mức 3

Ghi 

chú

2 67671 Đỗ Đại Dương 0.6 1.75 4 x

3 69859 Phạm Thị Ngọc 0 0 0 x

3

1 70255 Trần Nhật Cường 0.6 3 3 x

2 70622 Bùi Tiến Dũng 0.6 3 3 x

3 70240 Trần Thị Hồng Nhung 0.6 3 3 x

3

1 69335 Nguyễn Huy Hoàng 0 0 0 x

2 68367 Nguyễn Xuân Hùng 0.3 2 2 x

3 68365 Nguyễn Đức Mạnh 0.2 1.5 2 x

3

1 69876 Phạm Ngọc Chính 0 0 0 x

2 67672 Đỗ Văn Dũng 0.4 1.5 3 x

3 67167 Bùi Quang Duy 0 0 0 x

4 69324 Nguyễn Tiến Giáp 0 0 0 x

5 70587 Võ Hoàng Long 0.6 2.5 3 x

6 67677 Đỗ Xuân Mỹ 0.4 1.5 3 x

6

1 69420 Nguyễn Đức Duy 0 0 0 x

2 69422 Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0 x

3 69320 Nguyễn Đức Quang 0 0 0 x

4 70590 Vũ Viết Trọng 0.5 2 3 x

5 70557 Vũ Thành Trung 0.2 1 2 x

6 70259 Trần Đức Trường 0.2 1 2 x

6

1 67274 Đào Hữu Dũng 0.7 1.81 8 x

2 70607 Nguyễn Tùng Dương 0.2 1.5 2 x

3 67976 Lê Minh Đức 0.7 1.69 8 x

4 69421 Nguyễn Thiện Quang 0.7 1.63 8 x

5 61783 Bùi Thành Trung 0.2 1 3 x

5

44 3 4

Tổng:

Lớp ĐTT57CĐ

Lớp ĐKT 57CĐ

Tổng:

Lớp ĐTĐ 57CĐ

Tổng:

Lớp MKT 57CĐ

Tổng:

Tổng trường:

Lớp KTB 57CĐ

Tổng:

Tổng:


